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Cần có những hành động khẩn cấp  
để bảo vệ hệ sinh thái nước ngọt
PHẠM THỊ NHÂM
Hội Sinh thái học Việt Nam

TẦM QUAN TRỌNG CỦA HỆ SINH THÁI  
NƯỚC NGỌT

Hệ sinh thái nước ngọt mang lại những giá trị 
quan trọng cho con người và góp phần thích ứng với 
khí hậu bằng cách giảm thiểu lũ lụt cực đoan, xây 
dựng khả năng phục hồi trước hạn hán, điều hòa 
nhiệt độ và vi khí hậu… Theo đó, các dòng sông có 
khả năng được phục hồi, vùng đồng bằng ngập lũ 
được kết nối và vùng đất ngập nước lành mạnh đóng 
vai trò quan trọng trong phòng chống lũ lụt tự nhiên 
và làm chậm dòng chảy, đồng thời giúp giảm thiểu 
lũ lụt và xói mòn ở hạ lưu. Bằng cách hấp thụ lượng 
nước dư thừa và từ từ giải phóng sau đó, các vùng 
đồng bằng ngập lũ và vùng đất ngập nước cũng có 
thể giúp bổ sung các tầng ngậm nước và giảm bớt 
tình trạng khan hiếm nước trong thời gian lưu lượng 
nước giảm. Ngoài ra, các dòng sông và vùng đất ngập 
nước làm mát cảnh quan xung quanh và cung cấp 
điều hòa vi khí hậu ở cả khu vực nông thôn và thành 
thị. Thêm vào đó, động lực tự nhiên và dòng dinh 
dưỡng của những dòng sông nối liền cần thiết cho đa 
dạng sinh học, trong khi dòng trầm tích của chúng 
giúp để ngăn ngừa xói mòn, duy trì mực nước ngầm. 

Các vùng đất ngập nước cũng đóng vai trò quan 
trọng trong việc giảm nhẹ khí hậu. Đất than bùn lưu 
trữ lượng các-bon khổng lồ. Tuy nhiên, các vùng đất 
than bùn bị cạn kiệt, bị hư hại hoặc bị đốt cháy sẽ thải 
ra một lượng đáng kể CO2, chiếm 4% lượng phát thải 
nhà kính hàng năm do con người tạo ra vào năm 2021 
[1]. Dòng nước, trầm tích và chất dinh dưỡng từ sông 
cũng góp phần to lớn trong việc duy trì hầu hết rừng 
ngập mặn trên thế giới, vốn là nguồn cô lập trung bình 
6 - 8 tấn CO2 tương đương/ha mỗi năm [2]. Tỷ lệ này 
cao hơn khoảng 2 - 4 lần so với tỷ lệ cô lập trung bình 
ở các khu rừng nhiệt đới trưởng thành [3].

Sông, hồ và vùng đất ngập nước là những điểm 
nóng về đa dạng sinh học, nơi sinh sống của gần 40% 
tổng số loài đã biết [4]. Khoảng 1/3 các loài động vật 
có xương sống [5], bao gồm hơn một nửa số loài cá 
đã được định danh, được hỗ trợ bởi môi trường sống 
nước ngọt [6]. Sông và vùng đồng bằng ngập lũ đóng 
vai trò là hành lang kết nối, sinh sản và kiếm ăn nơi 
di cư của cá, động vật lưỡng cư, rùa và cá heo sông. 
Trong khi đó, các vùng đất ngập nước dọc theo các 
Đường bay lớn của thế giới, đóng một vai trò quan 

trọng như là nơi dừng chân, sinh sản và kiếm ăn 
cho hàng triệu loài chim di cư mỗi năm [7]. Nhưng 
nhân loại đã mất 1/3 số vùng đất ngập nước còn lại 
trên thế giới trong 50 năm [8], trong khi quần thể 
các loài nước ngọt đã giảm trung bình 83% trong 
cùng khoảng thời gian. Hệ sinh thái nước ngọt và đa 
dạng sinh học vẫn đang gặp nguy cơ cao nhất, với 
khoảng 1/3 các loài nước ngọt hiện đang bị đe dọa 
tuyệt chủng.

Sức khỏe của hệ sinh thái nước ngọt cũng rất 
quan trọng đối với sức khỏe của hệ sinh thái trên cạn, 
biển và đa dạng sinh học. Các dòng sông kết nối đất 
liền và đại dương, chảy qua và duy trì các hệ sinh 
thái đa dạng từ nguồn đến biển. Một số khu vực như 
sông Mê Kông, phụ thuộc vào lũ lụt định kỳ và sự 
lắng đọng trầm tích giàu dinh dưỡng để tạo độ phì 
cho đất. Ngoài ra, các loài cá đóng vai trò trung tâm 
trong việc phân tán hạt giống rừng trong các hệ sinh 
thái như rừng Amazon và Pantanal [9]. Sức khỏe 
của vùng đồng bằng, rừng ngập mặn, vùng đất ngập 
nước ven biển và đại dương có mối liên hệ chặt chẽ 
với các dòng sông vì chúng cung cấp nước ngọt, chất 
dinh dưỡng và trầm tích cần thiết để giúp duy trì các 
hệ sinh thái này và đa dạng sinh học của chúng, bao 
gồm nitơ và phốt pho để nuôi thực vật phù du ở dưới 
cùng của lưới thức ăn. Cuối cùng, nước ngọt duy trì 
hầu hết mọi loài trên cạn, trong khi cá   c con sông 
nối liền tạo ra hành lang quan trọng cho cá di cư giữa 
hệ sinh thái nước mặn và nước ngọt. Tuy nhiên, việc 
bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái nước ngọt luôn bị bỏ 
qua với các quyết định bảo tồn tập trung vào đất liền 
và biển.

CÁC MỐI ĐE DỌA CHÍNH ĐỐI VỚI  
HỆ SINH THÁI NƯỚC NGỌT

Mặc dù việc bảo vệ, phục hồi và quản lý bền 
vững các hệ sinh thái nước ngọt rất quan trọng để 
tăng cường an ninh nguồn nước, lương thực và 
năng lượng, giảm rủi ro về kinh tế, giải quyết các 
cuộc khủng hoảng về khí hậu và thiên nhiên, nhưng 
nguồn tài nguyên nước ngọt vẫn luôn bị đánh giá 
thấp và không được ưu tiên. Có thể thấy rõ, các tác 
nhân gây ra sự thay đổi nước ngọt rất nhiều và có 
mối quan hệ với nhau, cụ thể như:

Khai thác quá mức: Việc sử dụng quá mức các 
nguồn tài nguyên nước ngọt (sông, hồ, đất ngập 
nước, tầng chứa nước) vượt quá khả năng tự nhiên 
của chúng, đặc biệt việc khai thác nước cho mục đích 
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nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt là động lực 
chính gây ra sự thay đổi trong các vùng nước nội 
địa. Thêm vào đó, đô thị hóa, nạn phá rừng cũng 
góp phần đáng kể vào việc thay đổi cảnh quan, từ 
đó ảnh hưởng đến sự thẩm thấu nước, dòng chảy và 
lượng phù sa được đưa vào sông, hồ. Hơn nữa, việc 
xây dựng đập, hồ chứa và triển khai các dự án chuyển 
hướng nước làm thay đổi đáng kể dòng chảy và sự 
phân phối tự nhiên của các vùng nước nội địa, tác 
động đến cả hệ sinh thái và khả năng cung cấp nước 
cho con người sử dụng. Đặc biệt, khai thác cát không 
bền vững góp phần gây xói mòn và thay đổi dòng 
chảy, trong khi đánh bắt quá mức làm mất ổn định 
chuỗi thức ăn và hệ sinh thái.

Biến đổi khí hậu: Những thay đổi về nhiệt độ 
và lượng mưa làm gián đoạn chu trình thủy văn và 
làm giảm lượng nước sẵn có, làm giảm chất lượng 
và số lượng của hệ sinh thái nước ngọt, dẫn đến hạn 
hán hoặc lũ lụt thường xuyên và nghiêm trọng hơn. 
Những ảnh hưởng toàn cầu này tác động đến dòng 
chảy của sông và mực nước hồ.

Ô nhiễm nước: Thuốc trừ sâu sử dụng trong nông 
nghiệp, phân bón, nước thải công nghiệp và chất thải 
của con người gây ra phú dưỡng, làm suy giảm chất 
lượng nước và dẫn đến mất đa dạng sinh học trong 
tất cả các hệ sinh thái nước ngọt. Mưa axít và ô nhiễm 
có thể làm axít hóa các vùng nước ngọt. Bên cạnh đó 
là các mối đe dọa mới nổi như vi nhựa, ô nhiễm ánh 
sáng và tiếng ồn cũng đang gia tăng. 

Biến đổi dòng chảy: Việc chuyển hướng dòng 
sông và cơ sở hạ tầng như đập, đập tràn để phục vụ 
thủy điện, tưới tiêu và các mục đích sử dụng khác, 
làm gián đoạn dòng chảy tự nhiên và chức năng của 

các con sông, gây ra tình trạng mất đa dạng sinh học 
và thay đổi dòng chảy trầm tích. Việc mất kết nối của 
các hệ thống nước ngọt sẽ cản trở sự di chuyển của 
các loài đến khu vực sinh sản, kiếm ăn hoặc nghỉ 
ngơi và có thể gây ra sự suy giảm hoặc tuyệt chủng 
của các loài.

Sự phá hủy hoặc suy thoái môi trường sống: Việc 
mất môi trường sống nước ngọt và thay đổi mục đích 
sử dụng đất xung quanh các con sông, hồ, vùng đất 
ngập nước góp phần làm mất đa dạng sinh học và suy 
giảm các dịch vụ hệ sinh thái cho các cộng đồng phụ 
thuộc vào nước.

Sự xâm nhập của nước mặn: Sự xâm nhập của 
nước mặn vào sông, hồ, đất ngập nước và tầng chứa 
nước làm tăng độ mặn của nước uống, gây hại cho 
động vật hoang dã và làm giảm năng suất cây trồng.

Bệnh truyền nhiễm: Ô nhiễm, mầm bệnh xâm 
lấn và sự nóng lên của các vùng nước góp phần vào 
sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm, tác động đến 
quần thể động vật hoang dã và sức khỏe con người.

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ  
ĐỂ BẢO VỆ HỆ SINH THÁI NƯỚC NGỌT

Tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước 
ngọt đóng vai trò quan trọng để đạt được các Mục 
tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của thế giới. 
Nước có liên quan trực tiếp đến mọi SDG vì tác 
động tới sức khỏe con người và hành tinh, cũng là 
trọng tâm để giảm đói, nghèo, bất bình đẳng và dễ 
bị tổn thương trước các rủi ro khí hậu cũng như 
duy trì đa dạng sinh học trên cạn và dưới nước. Vì 
vậy, việc đạt được tất cả các mục tiêu theo SDG6 
(Nước và vệ sinh cho tất cả mọi người) vào năm 

 V Hệ sinh thái 
nước ngọt trên  
dòng sông Mê Kông 
có nguy cơ  
bị ô nhiễm
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2030 đòi hỏi các quốc gia trên thế giới đẩy nhanh 
hành động bảo vệ các hệ sinh thái nước ngọt. 

Các quốc gia cần khôi phục và bảo vệ các hệ sinh 
thái nước ngọt quan trọng bằng cách tham gia Sáng 
kiến Thử thách Nước ngọt. Đây là sáng kiến phục 
hồi sông và đất ngập nước lớn nhất từ trước đến nay 
trên thế giới nhằm mục đích khôi phục 300.000 km 
sông bị suy thoái, 350 triệu ha các vùng đất ngập 
nước bị suy thoái vào năm 2030 và bảo vệ các hệ 
sinh thái nước ngọt còn nguyên vẹn. Bên cạnh đó, 
các quốc gia cũng cần đưa các mục tiêu rõ ràng về hệ 
sinh thái nước ngọt vào quy hoạch, bao gồm các Kế 
hoạch thích ứng quốc gia (NAP), Đóng góp do quốc 
gia tự quyết định (NDC), Chiến lược và Kế hoạch 
hành động về đa dạng sinh học quốc gia (NBSAP). 
Trên cơ sở đó sẽ đảm bảo các mục tiêu về hệ sinh thái 
nước ngọt được đưa vào quá trình hoạch định chính 
sách trong mọi lĩnh vực, bao gồm nông nghiệp, năng 
lượng, công nghiệp và giao thông, đặc biệt khi đưa ra 
quyết định về các vấn đề phát triển Chính phủ mỗi 
quốc gia sẽ cân nhắc một cách có ý thức giữa sự đánh 
đổi liên quan đến việc sử dụng và bảo vệ sông, hồ, 
vùng đất ngập nước và tầng chứa nước.

Quản lý sông và vùng đất ngập nước từ góc độ hệ 
thống trong điều kiện khí hậu thay đổi: Thời đại biến 
đổi khí hậu đòi hỏi các quốc gia một cách tiếp cận 
mới đối với quản lý nước ngọt khi các quyết định 
phát triển không còn được đưa ra một cách biệt lập 
(đánh giá riêng từng đập thủy điện hoặc dự án giao 
thông thủy được đề xuất) mà dựa trên một cách tiếp 
cận hệ thống tác động đến sức khỏe và khả năng 
phục hồi của các lưu vực sông, vùng đất ngập nước 
và tất cả các giá trị đa dạng do các hệ thống tự nhiên 
này mang lại. Bên cạnh đó, các chính phủ cũng cần 
giám sát và quản lý việc sử dụng nước ngầm để mực 
nước ngầm và sự trao đổi giữa nước ngầm, nước mặt 
vẫn ổn định và có khả năng phục hồi linh hoạt, đặc 
biệt là khi đối mặt với biến đổi khí hậu. Điều này sẽ 
liên quan đến việc thiết lập các giới hạn khai thác 
bền vững, tăng cường nạp lại tầng chứa nước thông 
qua việc bổ sung tự nhiên hoặc được quản lý và giảm 
nhu cầu. Vì vậy, quản lý tổng hợp hệ sinh thái nước 
ngọt là rất quan trọng nhằm cung cấp nước cho tất cả 
mọi người, đảm bảo đủ nước cho nông nghiệp, năng 
lượng và công nghiệp, đồng thời duy trì hoạt động 
lành mạnh của các hệ sinh thái nước ngọt và chu 
trình nước, bao gồm cả việc bổ sung nguồn nước. 

Đánh giá và đầu tư vào việc lưu trữ nước tự nhiên 
thông qua các giải pháp dựa trên thiên nhiên: Các 
quốc gia cần theo đuổi cách tiếp cận hệ thống để lưu 
trữ nước bằng cách ưu tiên đầu tư quy mô lớn vào 
các giải pháp xanh, dựa trên thiên nhiên như khôi 

phục các vùng đất ngập nước, lưu vực sông, bổ sung 
tầng ngậm nước và các hệ sinh thái khác. Điều này 
không chỉ cải thiện nguồn nước sẵn có mà còn làm 
giảm tác động của lũ lụt cực đoan, cung cấp nguồn 
cung cấp nước tăng cường trong thời gian hạn hán và 
tăng cường sức khỏe của đất.

Cải thiện việc thu thập dữ liệu và sử dụng thông 
tin chuyên sâu để đưa ra các quyết định, cũng như 
việc cung cấp dữ liệu về nước, khí hậu và sử dụng đất. 
Vì vậy, cải thiện việc thu thập, giám sát dữ liệu về đa 
dạng sinh học, hệ sinh thái nước ngọt, đồng thờì phát 
triển, hệ thống hóa các số liệu đối với sức khỏe hệ 
sinh thái và đa dạng sinh học là rất quan trọng trong 
bối cảnh hiện nayn
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